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1 Máy ảnh EOS 850D Cái 1 08/11/2021 26 Thân giằng giữa ống 
SA-479M 310S, Dw: 

541-0404-1-0, No.30
Cái 100 12/11/2021

2 Tủ chống ẩm AB-21C - 20L Cái 1 08/11/2021 27 Kẹp ống 
A 297 HU, Dw: 541-

0404-1-0, No.23
Cái 100 12/11/2021

3 Thẻ nhớ 

SDXC SanDisk 

Extreme Pro U3 V30 

1133x 64GB

Cái 1 08/11/2021 28 J421, ɸ2.5 Kg 80 20/12/2021

4 Mã ní D38, 17 tấn C45 Cái 18 15/11/2021 29 E308-16, Ø3.2 Kg 150 20/12/2021

5
Bạt nhựa 2 mặt xanh 

cam 
M2 300 15/11/2021 30 E8015-B2, Ø3.2 Kg 30 20/12/2021

6 Gạch 
2 lỗ màu đỏ, 

210x100x57
Viên 300 15/11/2021 31 E310-16, Ø3.2 Kg 250 20/12/2021

7 Vành cao su 150x150mm M 12 15/11/2021 32 ER90S-B9, Ø2.4 Kg 30 20/12/2021

8
KT cao 55cm, đường 

kính 25cm
Cái 6 09/11/2021 33 ER321, Ø2.5 Kg 30 20/12/2021

9 KT 28x56x55cm Cái 6 09/11/2021 34 253MA, Ø3.2 Kg 300 20/12/2021

10

XB15B-2005-3-225, 

Ø225xL355mm ( vật 

liệu S31803)

Cái 1 18/11/2021 35 E7016, Ø3.2 Kg 300 20/12/2021

11

80LKSA-28.5-0005,  

Ø225xL375mm  ( 

vật liệu S31803)

Cái 2 18/11/2021 36 E7016, Ø4.0 Kg 50 20/12/2021

Dịch vụ gia công ống 

lót 

Que hàn 

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
(Tuần 46 - 2021)

Giá cắm ô 

Que hàn 

Que hàn TIG 



TT
TÊN VẬT TƯ

HÀNG HÓA
QUY CÁCH ĐVT

DUYỆT

MUA

NGÀY 

CẦN 

HÀNG

TT
TÊN VẬT TƯ 

HÀNG HÓA
QUY CÁCH ĐVT

DUYỆT 

MUA

NGÀY 

CẦN 

HÀNG

12 Vật liệu chịu lửa 

Al203: 68-75%, 

Si02: 10-25%, 

CAO<2%, 

Fe203<1.5%, P205: 

3-5%, Tmax: 1650 

độ C

Kg 30000 12/11/2021 37 Que hàn TIG ER70S-6, Ø2.4 Kg 60 20/12/2021

13 Ống cong 

Ø50.8x7.11 MWT, 

SA-213M T91, Dw: 

541-6001-91, No.1

Cái 20 12/11/2021 38 Xăng E5 RON 92-II Lít 30 12/11/2021

14 Ống 
Ø60.3x5.54, SA-

106M B
M 30 12/11/2021 39 Van điện từ

4W 6 D (Art. No. 

910.385; Item 

350~352, 450~455, 

457~459 & 461)

Cái 4 12/12/2021

15 Kẹp ống 
A 297 HU, Dw: 541-

0316-1-0, No.25
Cái 150 12/11/2021 40 Bột mỳ màu trắng Kg 50 30/12/2021

16
AISI 330, Dw: 541-

0316-1-0, No.26
Cái 300 12/11/2021 41 Nước thủy tinh Kg 160 30/12/2021

17
AISI 330, Dw: 541-

0404-1-0, No.24
Cái 200 12/11/2021 42

Dây tết chèn chì lõi 

thép 
10x10mm Kg 60 30/12/2021

18
SA-240M 310S, Dw: 

541-0404-1-0, No.31
Cái 200 12/11/2021 43 Vải lau trắng khổ rộng 85cm M 100 30/12/2021

19 Giằng ống 
SA-479M 310S, Dw: 

541-0316-1-0, No.27
Cái 100 12/11/2021 44

Bông bảo ôn (Bio- 

degradable Ceramic 

Fiber blanket )

7200x610x25 Cuộn 120 30/12/2021

20
SA-240M 310S, 541-

0316-0, No.6
Cái 150 12/11/2021 45

Graphite- PTFE 

Ø158x120x19mm
Cái 60 30/12/2021

21
SA-240M 310S, 541-

0316-0, No.7
Cái 150 12/11/2021 46

Graphite- PTFE 

Ø187xØ149x19mm
Cái 60 30/12/2021

22
SA-240M 310S, Dw: 

541-0404-1-0, No.32
Cái 100 12/11/2021 47 Van bi ren tay gạt

100WOG 304- 1'' 

,P:16bar, ren NTP
Cái 30 30/12/2021

Đai ống 

Tấm kết nối ống 

Tết chì 



TT
TÊN VẬT TƯ

HÀNG HÓA
QUY CÁCH ĐVT

DUYỆT

MUA

NGÀY 

CẦN 

HÀNG

TT
TÊN VẬT TƯ 

HÀNG HÓA
QUY CÁCH ĐVT

DUYỆT 

MUA

NGÀY 

CẦN 

HÀNG

23
SA-240M 310S, Dw: 

541-0404-1-0, No.33
Cái 100 12/11/2021 48 Ống thép mạ kẽm 

DN25, 4.5x6000mm 

(Ø34)
M 24 30/12/2021

24

T=3mm, SA-240M 

310S, Dw: 541-0316-

5-0, No.5

Cái 200 12/11/2021 49 Cao su giảm chấn 

GR-90; 

100x200x34mm (10 

cánh)

Cái 5 30/12/2021

25
SA-240M 310S, Dw: 

541-0404-3-0, No.6
Cái 150 12/11/2021

Tấm thép 


